	UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KÌ I 
MÔN: Ngữ văn
Thời gian: 90 phút
Ngày kiểm tra: 24/12/2025


I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)  Mã đề thi: 601

	Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi:
Ý NGHĨA CỦA NỤ CƯỜI
Không có công việc nào là nhỏ nhoi hay thấp kém, mà chỉ có người không tìm thấy ý nghĩa trong công việc của mình mà thôi.
- Khuyết danh
Có một ông chủ kinh doanh nọ sang Nhật Bản công tác. Tuy là người thành đạt nhưng ông rất khiêm tốn và luôn chia sẻ thành công với nhân viên của mình. Sau khi hoàn tất công việc, ông đến một siêu thị để mua các món quà cho nhân viên của mình trước khi về nước.
Khi ông bước vào siêu thị, một người phụ nữ dáng vẻ nhỏ nhắn đón chào ông bằng một nụ cười nồng ấm khiến ông rất cảm động, hài lòng và không thể quên thái độ thân thiện đó. Trong khi mua sắm, thỉnh thoảng ông liếc nhìn người phụ nữ kia, cô đều dành nụ cười tươi như thế cho mọi khách hàng.
Nhà kinh doanh nọ bắt đầu tự hỏi tại sao cô ta cứ cười mãi như một cái máy thế. Đứng cười mãi suốt ngày như thế thì thật là chán ngấy! Ông bèn bước đến gần cô hỏi:
- Chào cô, không phải là cô đang cố làm công việc này đấy chứ? Cô đã làm như thế này bao lâu rồi?
Người phụ nữ mỉm cười, đáp:
- Thưa ông, tôi đã làm việc này 10 năm nay rồi và tôi rất yêu công việc của mình.
Nhà kinh doanh hết sức ngạc nhiên, hỏi tiếp:
- Tại sao cô lại theo đuổi công việc này lâu như thế? Lí do gì khiến cô yêu thích nó?
Người phụ nữ lại nở nụ cười:
- Vì nhờ công việc này mà tôi được cống hiến cho đất nước mình.
Nhà kinh doanh hơi mỉa mai:
- Cô cống hiến cho đất nước bằng cách cười sao?
- Vâng, thưa ông. – Người phụ nữ đáp. – Tôi cười với tất cả khách hàng đến đây để họ thấy hài lòng và thoải mái. Khi đó, họ sẽ mua sắm nhiều hơn, ông chủ của tôi sẽ vui hơn và tôi sẽ được trả lương nhiều hơn. 	Do đó, tôi có thể chăm sóc gia đình mình và mang hạnh phúc đến cho họ. Hơn nữa, khi có đông khách hàng, nhu cầu hàng hoá sẽ tăng lên, sẽ cần có thêm nhiều nhà máy và nhiều công ăn việc làm được tạo ra. Không chỉ thế, vì phần đông khách hàng của chúng tôi là người ngoại quốc nên sẽ có thêm nhiều cơ hội giao thương với nước ngoài, như thế nước tôi sẽ ngày càng thịnh vượng hơn. Những người như ông sẽ đến nước tôi thường xuyên hơn vì ông hài lòng với chúng tôi và có thể ông sẽ kể về chúng tôi với bạn bè và gia đình ông. Thế nên, đất nước chúng tôi sẽ có thêm nhiều du khách, nhiều ngoại tệ, nhiều việc làm và nhiều người sẽ hạnh phúc. Như vậy là tôi đã cống hiến cho đất nước mình rồi.
Thái độ và suy nghĩ của người phụ nữ về công việc đã khiến nhà kinh doanh kia hết sức ngạc nhiên và khâm phục. Ông chào cô rồi ra về. Từ sau đó, ông đã cố gắng truyền đạt thái độ ấy cho các nhân viên của mình. Đến hôm nay, công ty của ông đã trở thành một trong những công ty tiếng tăm nhất trên thế giới.
(Nhiều tác giả, theo Hạt giống tâm hồn - Cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống,
NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2007, tr.132-134)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại gì?
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A. Truyện ngắn.
B. Truyện cổ tích.
C. Truyện ngụ ngôn.
D. Truyện đồng thoại.

Câu 2. Văn bản trên sử dụng ngôi kể nào? Người kể chuyện là nhân vật nào?
A. Ngôi kể thứ nhất, người kể chuyện là nhân vật “tôi”.
B. Ngôi kể thứ nhất, người kể chuyện là nhân vật nhà kinh doanh.
C. Ngôi kể thứ ba, người kể chuyện là nhân vật nhà kinh doanh.
D. Ngôi kể thứ ba, người kể chuyện giấu mình.
Câu 3. Trong các cụm từ sau, đâu KHÔNG phải cụm động từ?

A. Hoàn tất công việc.
B. Đến một siêu thị.
C. Mua các món quà.
D. Nhân viên của mình.

Câu 4. Trong các từ sau, đâu là từ láy?

A. Nhỏ nhắn.
B. Thân thiện.
C. Hàng hoá.
D. Bạn bè.

Câu 5. Phẩm chất nổi bật của nhân vật người phụ nữ trong văn bản trên làgì?
A. Khôn khéo để lấy lòng khách hàng và cấp trên.
B. Tham vọng, đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu.
C. Tận tuỵ, ý thức sâu sắc về ý nghĩa của công việc mình làm.
D. Cam chịu, nhẫn nại, chấp nhận công việc đơn điệu để mưu sinh.
Câu 6. Chi tiết nhà kinh doanh “đến một siêu thị để mua các món quà cho nhân viên của mình trước khi về nước” cho thấy điều gì về nhân vật này?
A. Ông biết quan tâm và trân trọng nhân viên.
B. Ông mua quà lưu niệm như một cách thư giãn.
C. Ông muốn thể hiện mình là một ông chủ hào phóng.
D. Ông coi việc mua quà là một nghi thức xã giao bắt buộc.
Câu 7. Vì sao nhân vật nhà kinh doanh hơi mỉa mai khi người phụ nữ nói “nhờ công việc này mà tôi được cống hiến cho đất nước mình”?
A. Vì nhân vật nhà kinh doanh cảm thấy người phụ nữ không chân thành.
B. Vì nhân vật nhà kinh doanh không hài lòng với thái độ máy móc của người phụ nữ.
C. Vì nhân vật nhà kinh doanh đã hiểu rằng thái độ thân thiện có thể đem lại lợi ích lâu dài.
D. Vì nhân vật nhà kinh doanh nghĩ rằng công việc bán hàng với nụ cười trên môi là quá nhỏ bé, không thể được coi là “cống hiến cho đất nước mình”.
Câu 8. Câu nào dưới đây khái quát đúng nhất nội dung chính của văn bản trên?
A. Văn bản nhấn mạnh vai trò của nụ cười trong việc tạo nên thành công, mang lại thu nhập cao.
B. Văn bản ca ngợi ngành dịch vụ bán lẻ của Nhật Bản như một mô hình kinh tế hiệu quả và đáng học hỏi.
C. Văn bản khẳng định: mỗi công việc đều có ý nghĩa nếu con người làm việc bằng thái độ đúng đắn và tinh thần cống hiến.
D. Văn bản phản ánh sự khác biệt trong quan niệm nghề nghiệp giữa người lao động bình thường và giới doanh nhân thành đạt.
Hãy ghi vào bài làm câu trả lời cho câu hỏi sau.
Câu 9. Nêu tác dụng của biện pháp điệp ngữ được sử dụng trong câu: “Thế nên, đất nước chúng tôi sẽ có thêm nhiều du khách, nhiều ngoại tệ, nhiều việc làm và nhiều người sẽ hạnh phúc.”
Câu 10. Qua văn bản Ý nghĩa của nụ cười, em rút ra được bài học gì cho bản thân?
II. VIẾT (4 điểm)
Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em về bài thơ Về quê ngoại (Chử Văn Long).
VỀ QUÊ NGOẠI
	Em về quê ngoại nghỉ hè,
Gặp đầm sen nở mà mê hương trời.
Gặp bà tuổi đã tám mươi,
Quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa.
Gặp trăng gặp gió bất ngờ,
Ở trong phố chẳng bao giờ có đâu.
Bạn bè ríu rít tìm nhau
Qua con đường đất rực màu rơm phơi.
	Bóng tre mát rợp vai người
Vầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm.
Về thăm quê ngoại, lòng em
Yêu thêm cuộc sống, yêu thêm con người:
Em ăn hạt gạo lâu rồi
Hôm nay mới gặp những người làm ra.
Những người chân đất thật thà
Em thương như thể thương bà ngoại em.


(Chử Văn Long, theo SGK Tiếng Việt 3, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014, tr.133-134)
Chú thích:
(1) Hương trời: ý nói mùi thơm của sen toả ngát trong không gian.
(2) Chân đất: ý nói người nông dân.
--------Chúc các con làm bài tốt!------
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
I
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,25

	
	2
	D
	0,25

	
	3
	D
	0,25

	
	4
	A
	0,25

	
	5
	C
	0,25

	
	6
	A
	0,25

	
	7
	D
	0,25

	
	8
	C
	0,25

	
	9
	* HS chỉ ra BPTT điệp ngữ: từ “nhiều” (được lặp lại 4 lần).
- Tác dụng:
+ Làm cho câu văn trở nên sinh động, cụ thể, hấp dẫn.
+ Nhấn mạnh lợi ích to lớn, không thể đong đếm của việc nở một nụ cười trên môi khi tiếp đón khách hàng.
+ Thể hiện niềm tự hào, hãnh diện của nhân vật người phụ nữ về công việc của bản thân.
	0,5

0,5
0,5

0,5

	
	10
	HS nêu được một số bài học:
- Mọi công việc, dù nhỏ bé, đều có rất nhiều ý nghĩa; chúng ta cần trân trọng nỗ lực làm việc của tất cả mọi người.
- Làm việc bằng sự tâm huyết sẽ đem lại thành quả ngọt ngào.
- Nụ cười có thể gây ấn tượng tốt đẹp tới mọi người xung quanh.
- …
GV chấm linh hoạt, tôn trọng ý kiến riêng của HS (miễn đảm bảo hợp lí, thuyết phục). HS nêu từ 02 bài học trở lên được tối đa số điểm.
	2,0



	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn biểu cảm
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Ghi lại cảm xúc về bài thơ Về quê ngoại  (Chử Văn Long) 
	0,25

	
	
	c. Ghi lại cảm xúc về bài thơ 
HS có thể triển khai đoạn văn theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Giới thiệu tên tác giả, tác phẩm.
- Nêu cảm xúc về nội dung chính của bài thơ.
- Nêu ý nghĩa, chủ đề của bài thơ: Ca ngợi vẻ đẹp của cuộc sống nơi thôn quê.
- Nêu cảm nhận về một số yếu tố hình thức nghệ thuật của bài thơ.
+ Điệp từ “gặp” điểm nhịp cho những hình ảnh mà nhân vật “em” ít gặp được ở thành phố: đầm sen nở, bà đã tám mươi, trăng gió bất ngờ, bạn bè ríu rít tìm nhau, bóng tre, vầng trăng… Tất cả bình dị, đơn sơ mà mang lại cảm giác thân thuộc, quấn quýt.
+ Các phép so sánh đặc sắc:
· “Vầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm” gợi tả sống động dáng hình của vầng trăng khuyết lững lờ trôi trên bầu trời đêm u huyền tĩnh mịch.
· Nhân vật “em” thương những người nông dân một nắng hai sương “như thể thương bà ngoại em”, cho thấy tình cảm gia đình là khởi nguồn cho sự gắn kết với cộng đồng.
 Chuyến về thăm quê ngoại không chỉ giúp nhân vật “em” thêm yêu cuộc sống mà còn thêm yêu con người, hiểu thêm về quê hương và bồi đắp sự gắn bó với xứ sở.
+ Thể thơ lục bát với nhịp điệu nhẹ nhàng, êm đềm đã giúp diễn tả cảm xúc của tác giả một cách tự nhiên, da diết.
- Nêu cảm nhận về một hình ảnh đặc sắc mà em ấn tượng nhất trong bài thơ.
- Rút ra bài học: Bài thơ khơi dậy sự trân trọng, mến yêu và ý thức gắn bó đối với vẻ đẹp bình dị của quê hương.
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục rõ ràng, lời văn giàu hình ảnh, cảm xúc.
	0,5


                                       

	Ban giám hiệu





Nguyễn Ngọc Lan
	Tổ trưởng





Doãn Thị Xuân Thanh
	Nhóm trưởng





Hà Thị Mai Hoa
	Người ra đề





Phạm Thị Minh Anh
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